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THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 3 - Năm Học 15-16

Lớp:  (HKHE_CD) - Sĩ Số: 80 -
Ngày bắt ñầu học kỳ 08/08/16 (Tuần 49)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

9THTHDC001 01 Tin học ñại c¬ng THCH_F0027 L¬ng An Vinh   2 -23456--------- C510 08/08/16-21/08/16

2THCHCS002 01 Thực hành Nhập môn lập trình THTH_F0007 Lê Thị Mỹ Dung   2 -23456--------- PM4 08/08/16-21/08/16

2QTCHCS012 01 1 Nghiệp vụ ngoại th¬ng QTCH_F0040 Nguyễn Thị Tuyết Nhung   2 -23456--------- C412 08/08/16-21/08/16

2QTCHCS012 02 2 Nghiệp vụ ngoại th¬ng QTCH_F0040 Nguyễn Thị Tuyết Nhung   2 -------89012--- C310 08/08/16-21/08/16

2CBLYDC001 01 Vật lý 1 (C¬ - nhiệt) CBLY_F0009 Tr¬ng Thị Anh ðào   2 -------89012--- C312 08/08/16-21/08/16

2CBLYDC002 03 3 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) CBLY_D0012 Võ Minh Triết   2 -------89012--- C514 08/08/16-21/08/16

2CBLYDC002 03 01 3 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) CBLY_D0012 Võ Minh Triết   2 -------89012--- C514 22/08/16-28/08/16

9QTTODC002 01 Xác suất thống kê QTCH_F0036 Vũ Trần Anh   2 -------89012--- C705 08/08/16-28/08/16

9QTCHCS003 01 Ph¬ng pháp ñịnh lợng QTCH_F0004 Trần Phớc Huy   3 -23456--------- C308 08/08/16-28/08/16

9THTHDC002 02 2 Thực hành Tin học ñại c¬ng THCH_F0027 L¬ng An Vinh   3 -23456--------- PM2 08/08/16-21/08/16

2CBTODC002 01 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) CBTO_D0004 Trần Ngọc Hội   3 -23456--------- C408 08/08/16-21/08/16

2CBLYDC002 01 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) CBLY_D0003 Vũ Thái Thủy Ngân   3 -23456--------- C514 08/08/16-21/08/16

2CBLYDC002 01 01 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) CBLY_D0003 Vũ Thái Thủy Ngân   3 -23456--------- C514 22/08/16-28/08/16

9THTHDC002 01 1 Thực hành Tin học ñại c¬ng THLT_F0006 Lê Triệu Ngọc ðức   3 ------78901---- PM2 08/08/16-21/08/16

2QTCHCS013 01 Quản trị hành chánh văn phòng QTCH_F0031 Hà Thị Ph¬ng Minh   3 -------89012--- C310 08/08/16-28/08/16

2CBTODC001 01 Toán A1 (Vi tích phân hàm 1 biến + ðại số tuyến tính) CBTO_D0020 Trần Nhật Duy Thanh   3 -------89012--- C312 08/08/16-21/08/16

2CBLYDC002 02 2 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) CBLY_D0003 Vũ Thái Thủy Ngân   3 -------89012--- C514 08/08/16-21/08/16

2CBLYDC002 02 01 2 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) CBLY_D0003 Vũ Thái Thủy Ngân   3 -------89012--- C514 22/08/16-28/08/16

9THTHDC001 01 Tin học ñại c¬ng THCH_F0027 L¬ng An Vinh   4 -23456--------- C510 08/08/16-21/08/16

2THCHCS002 01 Thực hành Nhập môn lập trình THTH_F0007 Lê Thị Mỹ Dung   4 -23456--------- PM4 08/08/16-21/08/16

2QTCHCS012 01 1 Nghiệp vụ ngoại th¬ng QTCH_F0040 Nguyễn Thị Tuyết Nhung   4 -23456--------- C412 08/08/16-21/08/16

2QTCHCS012 02 2 Nghiệp vụ ngoại th¬ng QTCH_F0040 Nguyễn Thị Tuyết Nhung   4 -------89012--- C310 08/08/16-21/08/16

2CBLYDC001 01 Vật lý 1 (C¬ - nhiệt) CBLY_F0009 Tr¬ng Thị Anh ðào   4 -------89012--- C312 08/08/16-21/08/16

2CBLYDC002 03 3 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) CBLY_D0012 Võ Minh Triết   4 -------89012--- C514 08/08/16-21/08/16

2CBLYDC002 03 01 3 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) CBLY_D0012 Võ Minh Triết   4 -------89012--- C514 22/08/16-28/08/16

9QTTODC002 01 Xác suất thống kê QTCH_F0036 Vũ Trần Anh   4 -------89012--- C705 08/08/16-28/08/16

9QTCHCS003 01 Ph¬ng pháp ñịnh lợng QTCH_F0004 Trần Phớc Huy   5 -23456--------- C308 08/08/16-28/08/16

9THTHDC002 02 2 Thực hành Tin học ñại c¬ng THCH_F0027 L¬ng An Vinh   5 -23456--------- PM2 08/08/16-21/08/16

2CBTODC002 01 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) CBTO_D0004 Trần Ngọc Hội   5 -23456--------- C408 08/08/16-21/08/16

2CBLYDC002 01 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) CBLY_D0003 Vũ Thái Thủy Ngân   5 -23456--------- C514 08/08/16-21/08/16

2CBLYDC002 01 01 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) CBLY_D0003 Vũ Thái Thủy Ngân   5 -23456--------- C514 22/08/16-28/08/16

9THTHDC002 01 1 Thực hành Tin học ñại c¬ng THLT_F0006 Lê Triệu Ngọc ðức   5 ------78901---- PM2 08/08/16-21/08/16

2QTCHCS013 01 Quản trị hành chánh văn phòng QTCH_F0031 Hà Thị Ph¬ng Minh   5 -------89012--- C310 08/08/16-28/08/16



THỜI KHÓA BIỂU

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

2CBTODC001 01 Toán A1 (Vi tích phân hàm 1 biến + ðại số tuyến tính) CBTO_D0020 Trần Nhật Duy Thanh   5 -------89012--- C312 08/08/16-21/08/16

2CBLYDC002 02 2 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) CBLY_D0003 Vũ Thái Thủy Ngân   5 -------89012--- C514 08/08/16-21/08/16

2CBLYDC002 02 01 2 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) CBLY_D0003 Vũ Thái Thủy Ngân   5 -------89012--- C514 22/08/16-28/08/16

9THTHDC001 01 Tin học ñại c¬ng THCH_F0027 L¬ng An Vinh   6 -23456--------- C510 08/08/16-21/08/16

2THCHCS002 01 Thực hành Nhập môn lập trình THTH_F0007 Lê Thị Mỹ Dung   6 -23456--------- PM4 08/08/16-21/08/16

2QTCHCS012 01 1 Nghiệp vụ ngoại th¬ng QTCH_F0040 Nguyễn Thị Tuyết Nhung   6 -23456--------- C412 08/08/16-21/08/16

2QTCHCS012 02 2 Nghiệp vụ ngoại th¬ng QTCH_F0040 Nguyễn Thị Tuyết Nhung   6 -------89012--- C310 08/08/16-21/08/16

2CBLYDC001 01 Vật lý 1 (C¬ - nhiệt) CBLY_F0009 Tr¬ng Thị Anh ðào   6 -------89012--- C312 08/08/16-21/08/16

2CBLYDC002 03 3 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) CBLY_D0012 Võ Minh Triết   6 -------89012--- C514 08/08/16-21/08/16

9QTTODC002 01 Xác suất thống kê QTCH_F0036 Vũ Trần Anh   6 -------89012--- C705 08/08/16-28/08/16

9QTCHCS003 01 Ph¬ng pháp ñịnh lợng QTCH_F0004 Trần Phớc Huy   7 -23456--------- C308 08/08/16-28/08/16

9THTHDC002 02 2 Thực hành Tin học ñại c¬ng THCH_F0027 L¬ng An Vinh   7 -23456--------- PM2 08/08/16-21/08/16

2CBTODC002 01 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) CBTO_D0004 Trần Ngọc Hội   7 -23456--------- C408 08/08/16-21/08/16

2CBLYDC002 01 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) CBLY_D0003 Vũ Thái Thủy Ngân   7 -23456--------- C514 08/08/16-21/08/16

9THTHDC002 01 1 Thực hành Tin học ñại c¬ng THLT_F0006 Lê Triệu Ngọc ðức   7 ------78901---- PM2 08/08/16-21/08/16

2QTCHCS013 01 Quản trị hành chánh văn phòng QTCH_F0031 Hà Thị Ph¬ng Minh   7 -------89012--- C310 08/08/16-28/08/16

2CBTODC001 01 Toán A1 (Vi tích phân hàm 1 biến + ðại số tuyến tính) CBTO_D0020 Trần Nhật Duy Thanh   7 -------89012--- C312 08/08/16-21/08/16

2CBLYDC002 02 2 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) CBLY_D0003 Vũ Thái Thủy Ngân   7 -------89012--- C514 08/08/16-21/08/16

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

9DECHCS001 01 1 Thực tập c¬ sở  *

9DECHCS001 02 2 Thực tập c¬ sở  *

2XDCHCN005 01 Kết cấu thép 1  *

2XDCHCS002 01 Anh văn chuyên ngành 2  *

TP.HCM, Ngày 05 tháng 08 năm 2016

Ngời lập biểu

Thời gian học :

Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);

Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);

Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);

Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)


